
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

 
Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
      Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp 

người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30/11/2024; 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật Tư pháp người chưa thành niên; 

Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh về triển 

khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh; văn bản số 

461/UBND-NC3 ngày 18/01/2026 của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung Kế 

hoạch số 364/KH-UBND; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1000/TTr-SYT ngày 

23/3/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh sách 78 người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và 

các cơ quan thanh tra, kiểm tra về nội dung báo cáo, việc thẩm định hồ sơ, đề xuất, 

tham mưu đảm bảo đúng quy định.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Bộ Y tế; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu: VT, KGVX, NC3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 
 

   Hồ Huy Thành 



DANH SÁCH 

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN  

 (kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      /     /2026 của UBND tỉnh) 

 
 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Cơ quan, đơn vị công tác 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Bùi Xuân Thọ 

 

26/6/1972 
Trưởng phòng  

Công tác xã hội 

Trung tâm Công tác xã hội - 

GDNN cho người khuyết tật 

Hà Tĩnh 

0972200555  

2 Lê Thị Tuyết 10/10/1978 
Phó Trưởng phòng  

Công tác xã hội 

Trung tâm Công tác xã hội - 

GDNN cho người khuyết tật 

Hà Tĩnh 

0842682869  

3 Trần Thị Mỹ Thuận 10/4/1990 Công tác xã hội viên 

Trung tâm Công tác xã hội - 

GDNN cho người khuyết tật 

Hà Tĩnh 

0941726188  

4 Nguyễn Đình Tứ 10/7/1992 Công tác xã hội viên 

Trung tâm Công tác xã hội - 

GDNN cho người khuyết tật 

Hà Tĩnh 

0961107192  

5 Nguyễn Ngọc Thúy 20/11/1987 Công tác xã hội viên 

Trung tâm Công tác xã hội - 

GDNN cho người khuyết tật 

Hà Tĩnh 

0917143222  

6 Phan Uyên Chi 11/9/1992 Cán bộ phòng Công tác xã hội 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Tĩnh 
0916610456  

7 Dương Thành Đạt 01/11/1991 
Phó Trưởng phòng HC - KHTV, 

phụ trách Công tác xã hội viên 

Làng Trẻ em mồ côi  

Hà Tĩnh 
0941514789  

8 Bùi Thị Thơm 09/02/1991 

Phó Trưởng phòng Chăm sóc 

nuôi dưỡng, 

 Công tác xã hội viên 

Làng Trẻ em mồ côi  

Hà Tĩnh 
0949062896  

9 Bùi Thị Liên  20/10/1983 Chuyên viên UBND phường Thành Sen 0976177766  

10 Nguyễn Thị Lam 12/4/1986 Viên chức UBND phường Trần Phú 0919662858  

11 Hồ Quang Long 05/9/1988 Chuyên viên UBND phường Hà Huy Tập 0968112287  

12 Bùi Thị Kiều 09/10/1987 Chuyên viên UBND xã Thạch Lạc 0973783586  

13 Lê Đình Lương 09/3/1975 Chuyên viên UBND xã Đồng Tiến 0946240999  

14 Lê Thị Cương 22/4/1984 Chuyên viên UBND xã Thạch Khê 0915123677  



2 
 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Cơ quan, đơn vị công tác 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

15 Nguyễn Thị Kim Anh 02/4/1987 Chuyên viên UBND xã Cẩm Bình 0983489709  

16 Nguyễn Thị Ngọc Thu 15/8/1989 Chuyên viên 
UBND phường 

Bắc Hồng Lĩnh 
0969214267  

17 Phạm Thị Duyên 20/11/1987 Chuyên viên 
UBND phường 

Nam Hồng Lĩnh 
0374715186  

18 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/7/1987 Chuyên viên UBND xã Cẩm Xuyên 0327718136  

19 Nguyễn Thị Cảnh 07/01/1979 Chuyên viên UBND xã Thiên Cầm 0976626415  

20 Nguyễn Thị Thanh Hoài 09/9/1991 Chuyên viên UBND xã Cẩm Duệ 0349638118  

21 Hoàng Thị Hường 09/8/1985 Chuyên viên UBND xã Cẩm Hưng 0988082837  

22 Chu Thị Thuyết 14/5/1978 Chuyên viên UBND xã Cẩm Trung 0974875687  

23 Nguyễn Thị Thao 06/12/1986 Chuyên viên UBND xã Cẩm Lạc 0979137855   

24 Đặng Thị Hòa  15/8/1990 Chuyên viên UBND xã Yên Hòa 0362299539  

25 Trương Mai Liêm 05/01/1988 Chuyên viên UBND phường Sông Trí 0915882995  

26 Hoàng Thị Thu Hà 16/02/1985 Chuyên viên UBND phường Hải Ninh 0976708201  

27 Lê Thị Hương 02/4/1986 Chuyên viên UBND phường Hoành Sơn 0973248218  

28 Trần Thị Dung 22/4/1985 Chuyên viên UBND phường Vũng Áng 0988805436  

29 Trần Hải Đăng 15/10/1979 Chuyên viên UBND xã Kỳ Xuân 0962158111  

30 Nguyễn Thị Hương 12/10/1990 Chuyên viên UBND xã Kỳ Anh 0375269835  

31 Tăng Văn Chương 12/10/1973 Chuyên viên UBND xã Kỳ Hoa 0979364188  

32 Lê Thị Mai Hiên 17/02/1982 Chuyên viên UBND xã Kỳ Văn 0945331750  

33 Lê Thị Thanh Hồng 20/5/1987 Chuyên viên UBND xã Kỳ Khang 0979921167  

34 Phạm Thị Thu Thùy 08/10/1997 Chuyên viên UBND xã Kỳ Lạc 0945941024  

35 Hồ Thị Biên 15/5/1985 Chuyên viên UBND xã Kỳ Thượng 0979123817  

36 Nguyễn Thị Loan 10/07/1986 Chuyên viên UBND xã Thạch Hà 0976401426  

37 Nguyễn Thị Mai 01/10/1989 Chuyên viên  UBND xã Toàn Lưu 0916929713  

38 Từ Thị Thủy 04/5/1989 Chuyên viên UBND xã Việt Xuyên 0918770669  

39 Nguyễn Huy Quân 13/10/1979 Chuyên viên UBND xã Đông Kinh 0974883945  

40 Trần Thị Hương 20/10/1987 Chuyên viên UBND xã Thạch Xuân 0945711495  

41 Phan Thị Sen 15/9/1982 Chuyên viên UBND xã Lộc Hà 0962627982  

42 Ngô Thị Thu 28/8/1985 Chuyên viên UBND xã Hồng Lộc 0975026057  

43 Nguyễn Thị Niệm 16/5/1988 Chuyên viên UBND xã Mai Phụ 0988633889  

44 Võ Thị Thanh Nga 24/8/1986 Chuyên viên UBND xã Can Lộc 0388785021  
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Cơ quan, đơn vị công tác 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

45 Nguyễn Thị Xuân 10/5/1987 Chuyên viên UBND xã Tùng Lộc 0975954646  

46 Trần Văn Ánh 05/12/1986 Chuyên viên UBND xã Gia Hanh 0976489785  

47 Lê Thị Hải 10/6/1988 Chuyên viên UBND xã Trường Lưu 0829291188  

48 Thái Thị Vọng 20/8/1982 Chuyên viên UBND xã Xuân Lộc 0914440898  

49 Lê Thanh Tính  10/3/1985 Chuyên viên UBND xã Đồng Lộc 0971243266  

50 Trần Thị Thìn 16/10/1989 Chuyên viên UBND xã Tiên Điền 0976914155  

51 Hoàng Văn Thể 20/4/1982 Chuyên viên UBND xã Nghi Xuân 0967922926  

52 Lê Thị Huê 09/10/1987 Chuyên viên UBND Xã Cổ Đạm 0377645312  

53 Trần Thị Hà 19/10/1987 Chuyên viên UBND xã Đan Hải 0979941842  

54 Hoàng Hiền Anh 26/12/1977 Chuyên viên UBND xã Đức Thọ 0902030363  

55 Phan Văn Thuận 02/3/1986 Chuyên viên UBND xã Đức Đồng 0982798681  

56 Đinh Thị Đào 29/11/1990 Chuyên viên UBND xã Đức Quang 0971396986  

57 Nguyễn Thuỷ Chung 11/02/1987 Chuyên viên UBND xã Đức Thịnh 0987690948  

58 Bùi Triệu Phong 18/9/1978 Viên chức UBND xã Đức Minh 0979628813  

59 Nguyễn Thị Huyền 02/01/1985 Chuyên viên UBND xã Hương Sơn 0987893960  

60 Tống Thị Huyền Trang 09/9/1988 Chuyên viên UBND xã Sơn Tây 0904582234  

61 Trần Thị Thiệp 10/12/1989 Chuyên viên UBND xã Tứ Mỹ 0916201889  

62 Trần Thị Ngàn 14/5/1989 Chuyên viên UBND xã Sơn Giang 0919507787  

63 Lê Thị Thủy 15/10/1988 Chuyên viên UBND xã Sơn Tiến 0327735166  

64 Phạm Thị Hải 16/5/1983 Chuyên viên UBND xã Sơn Hồng 0983338505  

65 Hồ Thị Trúc 01/9/1985 Chuyên viên UBND xã Kim Hoa 0915404581  

66 Nguyễn Thị Thanh Thư 01/6/1988 Chuyên viên UBND xã Sơn Kim 1 0985325035  

67 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
16/10/1987 Chuyên viên UBND xã Sơn Kim 2 0986599126  

68 Thái Thị Mỹ Huyền 13/4/1988 Chuyên viên UBND xã Hương Khê 0984925535  

69 Đặng Viết Long 20/9/1978 
Trưởng phòng 

 Phòng Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Hương Phố 0327236668  

70 Nguyễn Thị Thanh Nga 13/3/1988 Chuyên viên UBND xã Hương Đô 0978321846  

71 Lê Thị Trang 22/5/1990 Chuyên viên UBND xã Hà Linh 0987843687  

72 Nguyễn Thị Oanh 22/01/1990 Chuyên viên UBND xã Hương Bình 0979083401  

73 Phan Chiến Thắng 05/10/1991 
Phó Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Phúc Trạch 0865571345  
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Cơ quan, đơn vị công tác 

Số điện 

thoại 
Ghi chú 

74 Lê Thị Quyên 12/8/1990 Chuyên viên UBND xã Hương Xuân 0975013490  

75 Nguyễn Quảng Trường 02/6/1988 Chuyên viên UBND xã Vũ Quang 0386492688  

76 Phạm Thị Thu Trang 10/10/1995 Chuyên viên UBND xã Mai Hoa 0973449995  

77 Nguyễn Ngọc Bích 16/07/1989 
Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội 
UBND xã Thượng Đức 0913649081  

78 Trần Thị Ngọc Yến 28/11/1987 Chuyên viên UBND xã Thượng Đức 0982973764  
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